
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Trượng Gia Thoại 30 08 2007 Ninh Thuận Nam Chăm Trường THCS Nguyễn Du K K T K K TB K TB 6.3 1 30 6.30 451

2 Phan Thành Phát 31 12 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T K T K K TB 6.3 30 5.73 452

3 Trần Nhật Anh 09 02 2007 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T K 7.6 1 29 6.90 453

4 Từ Nguyễn Thảo Nguyên 28 04 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T K 7.2 29 7.33 454

5 Y' Gia Min Liêng 03 08 2007 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB K TB K TB T K 7.2 1 29 6.67 455

6 Nguyễn Thị Thúy 06 06 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH T TB T TB TB K T K 6.9 29 6.77 456

7 Nguyễn Thị Thu Sương 12 10 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T K 6.9 29 6.77 457

8 Y Vương Jiê 22 03 2006 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB T TB T TB 6.9 1 29 6.07 458

9 H - Len Bkrông 20 04 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB T TB T TB 6.8 1 29 6.17 459

10 Huỳnh Văn Tài 12 11 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T K 6.8 29 5.73 460

11 Trần Hoài An 05 05 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T K 6.7 29 6.33 461

12 Y Dư Teh 22 04 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T K 6.7 1 29 6.10 462

13 Y - Lốp - Đǔng 15 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 6.7 1 29 6.03 463

14 H Như Mbôn 02 09 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB T TB T TB 6.6 1 29 6.27 464

15 Nguyễn Ngọc Chinh 28 10 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T K K TB 6.6 29 6.10 465

16 H' Quyên Ông 25 09 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.6 1 29 5.97 466

17 Y - Pliêr - Liêng 03 09 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An K TB T TB T K K TB 6.6 1 29 5.97 467

18 Kiều Như Xuân 04 01 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K K T TB K TB K K 6.6 29 5.97 468

19 Nguyễn Thị Hồng Lụa 15 01 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.6 1 29 5.93 469

20 Y' Hợi Teh 03 06 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB T K K TB 6.6 1 29 5.67 470

21 Nguyễn Thái Thịnh 12 10 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T K 6.5 1 29 5.80 471

22 H' Dli Liêng Hót 18 09 2005 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân K TB T TB T TB K K 6.5 1 29 5.77 472

23 Hà Chung Hiếu 28 07 2007 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T K 6.5 1 29 5.77 473

24 H Trúc Lưk 09 01 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB T TB 6.5 1 29 5.63 474

25 Y Đôi Ông 11 01 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.5 1 29 5.57 475

26 Y Đê Mi Ê Nuôl Hdruê 16 02 2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH T TB T TB T TB T TB 6.4 1 29 6.30 476

27 H' Linh Ông 13 09 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.4 1 29 6.07 477

28 Lương Buôn Khánh 16 11 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T TB T TB T TB T TB 6.4 1 29 6.03 478

29 H' Du Na Bhôk 20 02 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T TB T TB T TB T TB 6.4 1 29 5.80 479

30 Nguyễn Văn Đang 20 02 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.3 1 29 5.97 480

31 H: Kim Pang Ting 11 04 2006 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB T TB 6.3 1 29 5.90 481

32 Y' Quách Lữk 24 07 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.3 1 29 5.60 482

33 Y' Nguyên Ông 09 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.3 1 29 5.53 483

34 Phạm Thị Thùy Linh 12 03 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.2 1 29 5.87 484

35 Y Khang Đũng 28 06 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.2 1 29 5.87 485

36 Nguyễn Quốc Hoàng Nam 17 04 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.2 1 29 5.77 486

37 Nguyễn Văn Huy 15 04 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.2 1 29 5.67 487

38 H'joel Kmăn 18 09 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.93 488

39 Phạm Thị Khánh Ly 05 08 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.90 489

40 H Diệu - Bkrông 26 10 2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.83 490
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41 H Cha Ly Niê 16 04 2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.83 491

42 Y Thuyên Srũk 16 03 2006 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.63 492

43 Y- Thoan Uông 02 08 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T TB T TB T TB T TB 6.1 1 29 5.47 493

44 H' Đao Je 18 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.83 494

45 Y Thịnh Du 09 12 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.67 495

46 Y Triết Bdap 04 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.63 496

47 H-châu-bkrông 22 05 2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.57 497

48 H Vi Hdruê 08 02 2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.53 498

49 Ôn Văn Nam 20 08 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.50 499

50 Y- Phúc Liêng 13 04 2005 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.43 500

51 Bùi Xuân Tới 14 11 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 6 1 29 5.23 501

52 H- Ly Jie 20 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB T TB 5.9 1 29 5.83 502

53 Nguyễn Trúc Ngân 05 04 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 5.9 1 29 5.77 503

54 H Linh Hdruê 27 09 2006 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 5.9 1 29 5.70 504

55 H' Ly Na Jie 27 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 5.9 1 29 5.47 505

56 Nguyễn Duy Khánh 27 11 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 5.8 1 29 5.33 506

57 H Doan-bkrông 08 04 2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 5.7 1 29 5.60 507

58 Tô Khánh Băng 18 04 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T K T TB K TB K TB 5.6 1 29 4.87 508

59 Nguyễn Xuân Vĩ 29 01 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB T TB 5.3 1 29 5.13 509

60 Y Khánh Nỡm 07 03 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 5.3 1 29 4.87 510

61 Y' Khải Bkrông 15 12 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB T TB T TB 5.2 1 29 4.67 511

62 Nguyễn Đăng Phước 23 12 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB T TB T K 6.8 28 6.30 512

63 Nguyễn Thành Long 23 11 2007 Đồng Nai Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB K TB 6.7 1 28 6.30 513

64 H Huyết Du 31 12 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Chu Văn An K TB T TB T TB T TB 6.7 1 28 5.93 514

65 Nguyễn Văn Hoàn 15 09 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH T TB T TB TB TB T K 6.6 28 6.37 515

66 Văn Phan Đại Thịnh 24 02 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi T TB K TB K TB T K 6.6 28 6.23 516

67 H' Uyên Du 09 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB K TB 6.6 1 28 5.93 517

68 Y. Gôn Pang Ting 13 03 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB K TB T TB 6.5 1 28 6.03 518

69 Y. Phai Ayun 09 10 2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB K TB T TB 6.5 1 28 6.03 519

70 Phạm Hoàng Thịnh 09 09 2007 Đắk Lắk Nam Tày TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH T TB K TB TB TB T K 6.5 1 28 6.00 520

71 Nguyễn Sỹ Đương 02 12 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB T TB T K 6.5 28 5.97 521

72 Nguyễn Đức Anh 31 08 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB K TB 6.5 1 28 5.93 522

73 Ka Ja Huệ 29 12 2007 Đắk Lắk Nữ Cơ-ho Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB T TB K TB 6.5 1 28 5.87 523

74 Y Tôn Lư̌k 11 06 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An K TB T TB T TB T TB 6.5 1 28 5.73 524

75 Đào Thị Ngọc Anh 28 07 2007 Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du K TB T K TB K K TB 6.4 1 28 6.10 525

76 Y Hel Kmăn 01 01 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB T TB K TB T TB 6.4 1 28 5.97 526

77 Trịnh Thảo 21 03 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu T TB K TB T TB T TB 6.4 1 28 5.73 527

78 Nguyễn Văn Duy 04 06 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 6.4 1 28 5.73 528

79 Y Diệp - Kuan 23 10 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB T TB T TB 6.3 1 28 5.47 529

80 Y Đi Mô Thê Ji Ê 19 07 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB T TB K TB T TB 6.2 1 28 5.87 530

81 Trịnh Thị Khánh Ngân 19 06 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB T TB K TB 6.1 1 28 5.97 531

82 Y Nhụy Lông Dưng 02 04 2007 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB K TB T TB T TB 6.1 1 28 5.93 532

83 Y Sắc Ông 03 02 2006 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB K TB T TB 6.1 1 28 5.77 533

84 Trần Văn Nhật 28 07 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB T TB T TB T TB 6.1 1 28 5.67 534

85 Y' Giáo - B'đáp 09 07 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T TB 6.1 1 28 5.23 535

86 Y - Giô - Tơr 29 04 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB T TB T TB 6 1 28 5.43 536

87 Y Khoa Kuan 14 07 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T K TB TB K TB T TB 6 1 28 5.23 537

88 Y - Manh Je 06 12 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 5.9 1 28 5.67 538

89 Y- Tung Đăk Căt 08 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T TB T TB K TB T TB 5.9 1 28 5.57 539



90 Bùi Đoàn Bình An 13 10 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB T TB K TB T TB 5.9 1 28 5.40 540

91 Y Tân Ênũôl 03 01 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 5.8 1 28 5.47 541

92 Nguyễn Văn Huynh 21 06 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB T TB T TB T TB 5.8 1 28 5.10 542

93 Trần Văn Việt 06 05 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T TB K TB T TB T TB 5.8 1 28 5.03 543

94 H' Ra Chên Jê 11 10 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 5.7 1 28 5.10 544

95 H' Bông Ông 25 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi T TB K TB T TB T TB 5.7 1 28 4.87 545

96 Lại Cao Đắc 08 09 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB T TB T TB T TB 5.6 1 28 5.10 546

97 H' Huệ - B' Krông 13 06 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB T TB T TB K TB 5.5 1 28 5.23 547

98 Y' Wượt Teh 16 06 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 5.3 1 28 4.70 548

99 Y Đa Niê Du 07 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Lê Quý Đôn K TB T TB T TB T TB 5.2 1 28 5.17 549

100 Nguyễn Thị Thủy Dương 30 10 2007 Hà Tây Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi T TB T TB K TB T TB 6.9 27 5.70 550

101 Y - Ñuôl - Triêk 09 12 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T TB 6.7 1 27 5.97 551

102 H - Khuyên Liêng Hót 01 10 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB K TB K TB T TB 6.6 1 27 5.97 552

103 Nguyễn Hoài Thanh 16 07 2007 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T K 6.6 27 5.90 553

104 Y - Jani Jiê 17 10 2007 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB T TB K TB T TB 6.5 1 27 6.07 554

105 Y' Hùng Teh 03 06 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An K TB K TB T TB T TB 6.5 1 27 5.83 555

106 Đặng Hà Anh Tài 17 06 2007 Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB K TB T TB 6.4 1 27 6.43 556

107 Đào Thị Kim Thư 18 04 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu K K K TB K TB K TB 6.4 1 27 6.00 557

108 H - Tuyết Tơr 18 11 2005 Đắk Lắk Nữ Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB T TB K TB T TB 6.4 1 27 5.93 558

109 Nguyễn Đức Hậu 25 01 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi T TB K TB T TB T TB 6.4 27 5.77 559

110 Y - Toàn - Liêng 26 03 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T TB 6.4 1 27 5.73 560

111 Y Thoan Tơr 17 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB K TB T TB K TB 6.3 1 27 6.23 561

112 Y Riyt Du 09 12 2005 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T TB 6.3 1 27 5.80 562

113 Y' Êli - Srǔk 15 11 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T TB 6.3 1 27 5.43 563

114 Bùi Văn Nam 18 09 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du K TB T TB T TB K TB 6.2 1 27 5.83 564

115 H' Na Bing 14 08 2006 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 6.2 1 27 5.43 565

116 Y. Sun Ông 26 09 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du T TB K TB T TB K TB 6.1 1 27 5.90 566

117 Y - Bảo Đăk Căt 22 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB T TB K TB T TB 6.1 1 27 5.67 567

118 Trần Quang Mạnh 07 05 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu K TB K TB T TB T TB 6.1 1 27 5.60 568

119 Y - Mak - Liêng 27 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB T TB 6.1 1 27 5.50 569

120 Y' Nam Cil 12 11 2006 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI T TB T TB TB TB T TB 6 1 27 5.83 570

121 Lê Hữu Trí 06 04 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi T TB T TB K TB T TB 6 27 5.63 571

122 Nguyễn Huy Kiên 29 06 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB T TB T TB 6 1 27 5.23 572

123 Phan Thị Quỳnh Trang 03 11 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du K TB T TB K TB T TB 5.9 1 27 5.77 573

124 Y - Aly - Long Dĭng 13 02 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An K TB K TB K K K TB 5.8 1 27 5.40 574

125 Nguyễn Phát K Măn 04 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 5.8 1 27 5.23 575

126 Y Khang Bing 20 12 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Võ Thị Sáu K TB K TB T TB T TB 5.8 1 27 5.10 576

127 Y- Khôi Uông 22 06 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân K TB T TB T TB K TB 5.7 1 27 5.47 577

128 Trần Quốc Tuấn 03 09 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB T TB T TB K TB 5.6 1 27 4.60 578

129 Y Sung Mbuôn 01 11 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân K TB T TB T TB K TB 5.5 1 27 5.57 579

130 Y - K'ip - Kuan 25 11 2005 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB K TB 6.5 1 26 6.03 580

131 Nguyễn Hoàng Đan Nhi 02 11 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB T TB K TB T TB 6.5 26 5.57 581

132 Vũ Thị Anh Thư 12 11 2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB T TB K TB T TB 6.4 26 6.20 582

133 Y Lâm Đức Bing 14 04 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB K TB 6.4 1 26 5.80 583

134 Nguyễn Nhất Phong 13 08 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB T TB K TB T TB 6.3 26 5.90 584

135 Huỳnh Lê Anh Tuấn 30 06 2007 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 6.3 26 5.70 585

136 Y- Kơ Jiê 08 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB K TB K TB T TB 6.3 1 26 5.53 586

137 Nguyễn Văn Kiệt 26 04 2006 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB T TB T TB 6.2 26 5.87 587

138 Y Hưng Pang Ting 09 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Du K TB K TB T TB K TB 6.2 1 26 5.67 588



139 Y - Ra Un - Triêk 18 05 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB K TB K TB 6.1 1 26 5.50 589

140 Y' Tình Ayun H' Đơk 14 02 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 6.1 1 26 5.27 590

141 Trần Hải Đăng 07 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB T TB T TB 6 26 5.50 591

142 Y - Biên Tơr 10 07 2005 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB K TB K TB T TB 5.9 1 26 5.70 592

143 Đinh Hữu Phước 18 08 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB K TB T TB 5.6 1 26 4.97 593

144 Trần Ngọc Lâm 01 01 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB T TB K TB 5.6 1 26 4.47 594

145 Trần Việt Lập 06 06 2007 Bình Dương Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB T TB T TB 5.5 26 5.27 595

146 Y Lục Ê Nuôl 27 07 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB K TB 5.4 1 26 5.23 596

147 Phạm Thọ Hoàng 30 11 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB K TB T TB 5.3 1 26 5.07 597

148 Y Hạo Êňuôl 27 11 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB K TB 5.3 1 26 4.57 598

149 Y' Hợi Êung 05 04 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB K TB 5.1 1 26 4.43 599

150 Nguyễn Duy Mạnh 12 03 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB TB TB TB TB T K 6.8 25 5.83 600

151 H: Mi Liêng Hót 01 06 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông Trường THCS Nguyễn Viết Xuân K TB K TB K TB K TB 6.6 1 25 6.17 601

152 Lê Ngọc Phong 20 02 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB K TB 6.3 25 5.73 602

153 Nguyễn Anh Khoa 08 01 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 6.3 25 5.73 603

154 Y Quân Kuan 24 04 2006 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Chu Văn An T TB K TB TB TB K TB 6.3 1 25 5.67 604

155 Trần Cao Huy 10 02 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 6.3 25 5.63 605

156 Nguyễn Kim Tiền 08 10 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB K TB T TB 6.2 25 5.60 606

157 Y Tuyền Bkrông 12 08 2006 Đắk Lắk Nam Mnông TRƯỜNG THCS LÊ LỢI K TB K TB K TB K TB 6.1 1 25 6.10 607

158 Lê Quang Đại 06 01 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 6.1 25 5.60 608

159 Nguyễn Gia Trường Giang 25 08 2007 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB K TB T TB 6 25 5.83 609

160 Y Tâm Du 08 05 2007 Đắk Lắk Nam Mnông Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB K TB 5.7 1 25 5.20 610

161 Nguyễn Tấn Thành 15 11 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 5.5 25 5.30 611

162 Y Khoa - Bkrông 30 09 2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB K TB K TB 5.3 1 25 4.87 612

163 Phạm Văn Quang Trường 18 08 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn K TB K TB K TB K TB 5.2 1 25 4.80 613

164 Nguyễn Tô Đình Nhuận 27 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB K TB 5.4 24 4.87 614

165 Nguyễn Thị Thủy Tiên 09 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB TB TB K TB 6 23 5.00 615

166 Lê Huỳnh Anh Tuấn 14 07 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB TB TB K TB K TB 5.9 23 4.97 616

167 Nguyễn Hoàng Quốc Khánh 27 07 2007 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi K TB K TB TB TB K TB 5.7 23 5.27 617

168 Nguyễn Cao Thiện 03 09 2006 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB TB TB K TB 5.5 23 5.17 618

169 Đỗ Trọng Tình 02 06 2006 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB K TB TB TB K TB 5 23 4.97 619

170 Hoàng Quốc Bảo 14 10 2007 Đắk Lắk Nam Tày TRƯỜNG THCS LÊ LỢI TB TB TB TB TB TB K TB 6.1 1 22 5.73 620

171 Nguyễn Quốc Thi 07 11 2005 Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH K TB TB TB TB TB K TB 5.6 22 5.63 621

Tổng cộng danh sách này có 171 thí sinh


